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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUY N     THÀNH 

TỈNH HẢ  DƯƠNG 

 

Bản án số: 16/2022/HS-ST 

Ngày: 25/3/2022 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘ  CHỦ NGHĨA V  T NA  

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘ  CHỦ NGHĨA V  T NA  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY N     THÀNH - TỈNH HẢ  DƯƠNG 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Ng y n Văn Tr ng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Tích và ông Ng y n Trọng Bộ. 

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Văn Bẩy, cán bộ Toà án nhân dân huy n 

  m Thành, tỉnh Hả  Dương. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n h   n  im Thành  t nh   i  ương 

tham gia phiên toà: Bà Bù  Thị Nh ần, Kiểm sát v ên. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân h y n Kim Thành, 

tỉnh Hả  Dương, xét xử sơ thẩm công kha  vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

77/2021/HSST ngày 29 tháng 11 năm 2021, theo Q yết định đưa vụ án ra xét xử 

số 75/2021/QĐXXST-HS ngày 15/12/2021; Q yết định hoãn ph ên tòa số 

40/2021/QĐHPT-HS ngày 28/12/2021; Q yết định hoãn ph ên tòa số 

02/2022/QĐHPT-HS ngày 11/01/2022; Q yết định hoãn ph ên tòa số 

03/2022/QĐHPT-HS ngày 20/01/2022; Q yết định hoãn ph ên tòa số 

06/2022/QĐHPT-HS ngày 16/02/2022; Q yết định hoãn ph ên tòa số 

12/2022/QĐHPT-HS ngày 28/02/2022, đố  vớ  các bị cáo: 

1/ Vũ Văn Th , sinh năm 1996. G ớ  tính: Nam. Nơ  đăng ký H TT và 

chỗ ở: Thôn N, xã M, thị xã K, tỉnh Hả  Hả  Dương. Q ốc tịch: V  t Nam. Dân 

tộc:   nh. Tôn g áo:  hông. Nghề ngh  p: Công nhân.           Trình độ văn hóa: 

9/12. Họ và tên bố: Vũ Văn Th1 (Đã chết). Họ và tên mẹ: Trương Thị H. Gia 

đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ ba. T ền án, t ền sự:  hông. 

2/ Hoàng Văn Đ  , sinh năm 1996. G ớ  tính: Nam. Nơ  đăng ký H TT 

và chỗ ở: P, phường A, thị xã K, tỉnh Hả  Dương. Q ốc tịch: V  t Nam. Dân tộc: 

Kinh. Tôn g áo:  hông. Nghề ngh  p: Công nhân.           Trình độ văn hóa: 

12/12. Họ và tên bố: Hoàng Văn C. Họ và tên mẹ: Ng y n Thị L. Bị cáo là con 

d y nhất trong g a đình. T ền án, t ền sự:  hông. 

3/ Trần Văn Ch , sinh năm 1994. G ớ  tính: Nam. Nơ  đăng ký H TT và 

chỗ ở: H, phường H, thị xã K, tỉnh Hả  Dương. Q ốc tịch: V  t Nam. Dân tộc: 
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Kinh. Tôn g áo:  hông. Nghề ngh  p: Công nhân. Trình độ văn hóa: 09/12. Họ 

và tên bố: Trần Văn Th2. Họ và tên mẹ: Phạm Thị S. G a đình có 02 chị em, bị 

cáo là con thứ ha . Họ tên vợ: Lý Thị Ph. T ền án, t ền sự:  hông. 

4/ Đinh Văn X , sinh năm 1992. G ớ  tính: Nam. Nơ  Đăng ký H TT và 

chỗ ở: H, phường H, thị xã K, tỉnh Hả  Dương. Q ốc tịch: V  t Nam. Dân tộc: 

Kinh. Tôn g áo:  hông. Nghề ngh  p: Công nhân.  Trình độ văn hóa: 9/12. Họ 

và tên bố: Đ nh Văn Th3. Họ và tên mẹ: Ng y n Thị D. G a đình có 03 anh chị 

em, bị cáo là con thứ ba. Họ và tên vợ: Vũ Thị L1. Bị cáo có 02 con, con lớn 

s nh năm 2017, con nhỏ s nh năm 2020. T ền án, t ền sự: Không. 

5/ Nguyễn Văn T , sinh năm 1996. G ớ  tính: Nam. Nơ  Đăng ký H TT 

và chỗ ở: T, phường H, thị xã K, tỉnh  Hả  Dương. Q ốc tịch: V  t Nam. Dân 

tộc:   nh. Tôn g áo:  hông. Nghề ngh  p: Công nhân. Trình độ văn hóa: 9/12. 

Họ và tên bố: Ng y n Văn B. Họ và tên mẹ: Hoàng Thị T1. G a đình có 02 anh 

em, bị cáo là con thứ ha . T ền án, t ền sự:  hông. 

6/ Nguyễn Văn Th4 , s nh năm 1999. G ớ  tính: Nam. Nơ  Đăng ký 

H TT và chỗ ở: P, phường H, thị xã K, tỉnh  Hả  Dương. Q ốc tịch: V  t Nam. 

Dân tộc:   nh. Tôn g áo:  hông. Nghề ngh  p: Công nhân. Trình độ văn hóa: 

09/12. Họ và tên bố: Ng y n Văn Th. Họ và tên mẹ: Dương Thị H1. Bị cáo là 

con d y nhất trong g a đình. T ền án, t ền sự:  hông. 

7/ Trần Thế T2 , s nh năm 1989. G ớ  tính: Nam. Nơ  Đăng ký H TT và 

chỗ ở: Phố G, thị trấn P, h y n K, tỉnh Hả  Dương. Q ốc tịch: V  t Nam. Dân 

tộc:   nh. Tôn g áo:  hông. Nghề ngh  p: Công nhân. Trình độ văn hóa: 12/12. 

Họ và tên bố: Trần Văn S1. Họ và tên mẹ: Bù  Thị L2. G a đình có 02 anh em, 

bị cáo là con thứ nhất. T ền án, t ền sự:  hông. 

Nhân thân: Tạ  Bản án số 35/2011/HSST ngày 17/11/2011, Tòa án nhân 

dân h y n   m Động, tỉnh Hưng Yên xử phạt Trần Thế T2  01 năm tù cho 

hưởng án treo về tộ  Đánh bạc. Ngày 05/3/2011, T2 chấp hành xong phần án phí 

hình sự sơ thẩm và hình phạt bổ s ng.  

8/ Vũ Văn D1 , s nh năm 1995. G ớ  tính: Nam. Nơ  Đăng ký H TT và 

chỗ ở: Đ, phường H, thị xã K, tỉnh Hả  Dương. Q ốc tịch: V  t Nam. Dân tộc: 

Kinh. Tôn g áo:  hông. Nghề ngh  p: Công nhân.  Trình độ văn hóa: 12/12. Họ 

và tên bố: Vũ Văn R. Họ và tên mẹ: Trương Thị Th6. G a đình có 02 chị em, bị 

cáo là con thứ ha . Họ và tên vợ: Phạm Thị Ngọc Th7. Bị cáo có 02 con, con lớn 

s nh năm 2018, con nhỏ s nh năm 2021. T ền án, t ền sự:  hông. 
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Các bị cáo đề  bị tạm g ữ từ ngày 16/9/2021 đến ngày 19/9/2021 ch yển 

áp dụng b  n pháp ngăn chặn Cấm đ  khỏ  nơ  cư trú. 

Các bị cáo đề  có mặt tạ  ph ên tòa. 

* Người làm chứng:  

1/ Lã Văn H2 , s nh năm 1991. Địa chỉ: Thôn L, xã  , h y n  , tỉnh Hả  

Dương. 

2/ Vương Công Ngh, sinh năm 1996. Địa chỉ: Thôn P, xã  , h y n  , tỉnh 

Hả  Dương. 

3/ Ng y n Văn H3, sinh năm 1995. Địa chỉ: M, H, K, Hả  Dương. 

4/ Ng y n Văn Th8, s nh năm 1995. Địa chỉ: Tr, H, K, Hả  Dương. 

5/ Phạm Thế V, sinh năm 1958. Địa chỉ: T, K, Hả  Dương. 

Những ngườ  làm chứng đề  vắng mặt tạ  ph ên tòa. 

NỘ  DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà  l    có trong hồ sơ vụ án và d  n b ến tạ  ph ên tòa, nộ  d ng 

vụ án được tóm tắt như sa :  
Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , 

Ng y n Văn Th4 , Trần Thế T2  và Vũ Văn D1  đề  là công nhân của công ty 

TNHH Fantasic Internat onal th ộc  CN N, địa chỉ tạ  thị trấn P, h y n  , tỉnh 

Hả  Dương.  hoảng 12 g ờ ngày 16/9/2021, sa  kh  ăn cơm tạ  công ty xong, 

Th, Đ, Ch, X và T vào trong kho D7 của công ty (Do ông Phạm Thế V, sinh 

năm 1958 là bảo v  của công ty được g ao trông co , q ản lý) để nghỉ trưa. Lúc 

này, ông V không ở trong kho D7, Th, Đ, Ch, X và T thống nhất rủ nha  đánh 

bạc bằng hình thức đánh ba cây được th a bằng t ền tạ  đây. Sa  đó, Th lấy bộ 

bà  tú lơ khơ 52 q ân ở gầm bàn trong kho, lọc bỏ 16 q ân bà  từ 10 đến   để ra 

ngoà , ch a bà  rồ  cùng Đ, Ch, X, T ngồ  x ống nền kho D7 đánh bạc.  hoảng 

12 g ờ 15 phút cùng ngày, Th4 và T2 đ  vào kho rồ  cùng tham g a đánh bạc. 

T ếp đến, khoảng 12 g ờ 20 phút cùng ngày, D1 đ  vào kho và cùng tham gia 

đánh bạc.  h  đánh bạc, Th sử dụng 2.100.000 đồng, Đ sử dụng 1.580.000 đồng, 

Ch sử dụng 1.200.000 đồng, X sử dụng 700.000 đồng, T sử dụng 500.000 đồng, 

Th4 sử dụng 2.000.000 đồng, T2 sử dụng 1.000.000 đồng, D1 sử dụng 

1.000.000 đồng. Hình thức đánh ba cây được th a bằng t ền, các đố  tượng q y 

định là: Sử dụng 36 q ân bà  lơ khơ (Từ A đến 9) trộn đề , ngườ  ch a bà  sẽ 

ch a mỗ  ngườ  3 q ân bà , cộng tổng số 3 q ân bà  để tính đ ểm, q y định 10 

đ ểm là cao nhất, thấp nhất là 1 đ ểm, q ân bà  A tương ứng vớ  1 đ ểm, những 

ngườ  tham g a đánh bạc đặt cược t ền và so đ ểm vớ  nha , a  cao đ ểm hơn sẽ 

thắng và được số t ền của ngườ  thấp đ ểm hơn đã đặt cược. Mức đặt cược q y 
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định thấp nhất là 20.000 đồng, cao nhất là 50.000 đồng, ngườ  thắng sẽ ch a bà  

ván t ếp theo. 

Đến 12 g ờ 35 phút cùng ngày, trong lúc Th, Đ, Ch, X, T, Th4, T2 và D1 

đang đánh bạc thì bị Tổ công tác của Công an h y n   m Thành phố  hợp vớ  

Công an thị trấn Phú Thá  phát h  n, bắt q ả tang. Vật chứng th  g ữ gồm: 36 

q ân bà  từ A đến 9 và 16 q ân bà  từ 10 đến  ; số t ền các đố  tượng sử dụng 

đánh bạc là 10.080.000 đồng, trong đó: Th  tạ  nền kho g ữa vị trí các đố  tượng 

đánh bạc 4.370.000 đồng; th  của Th 200.000 đồng để trước mặt và 1.100.000 

đồng tạ  tú  q ần bên phả  phía trước; th  của Đ 1.500.000 đồng tạ  tú  q ần bên 

phả  phía trước; th  của Th4 350.000 đồng để trước mặt và 800.000 đồng tạ  tú  

q ần bên phả  phía sa ; th  của T2 1.100.000 đồng để trước mặt; th  của D1 

300.000 đồng để trước mặt.  

Q á trình đ ề  tra, Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn 

X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 , Trần Thế T2  và Vũ Văn D1  đã kha  

nhận hành v  đánh bạc như trên phù hợp vớ  nha , phù hợp vớ  lờ  kha  của 

những ngườ  làm chứng, B ên bản bắt ngườ  phạm tộ  q ả tang, vật chứng th  

g ữ và các tà  l   , chứng cứ khác do Cơ q an Cảnh sát đ ề  tra Công an h y n 

  m Thành đã th  thập. 

Cáo trạng số 79/CT-VKS ngày 29 tháng 11 năm 2021, V  n k ểm sát nhân 

dân h y n   m Thành, tỉnh Hả  Dương truy tố các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng 

Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 , Trần 

Thế T2  và Vũ Văn D1  về tộ  Đánh bạc theo q y định tạ  khoản 1 Đ ề  321 Bộ 

l ật hình sự.  

Tạ  ph ên tòa, các bị cáo thành khẩn kha  nhận hành v  phạm tộ , các bị cáo 

đề  xác định V  n k ểm sát nhân dân h y n   m Thành, tỉnh Hả  Dương tr y tố 

các bị cáo về tộ  Đánh bạc theo khoản 1 Đ ề  321 Bộ l ật hình sự là đúng; Kiểm 

sát v ên, đạ  d  n V  n k ểm sát nhân dân h y n   m Thành, tỉnh Hả  Dương thực 

hành q yền công tố tạ  ph ên toà giữ ng yên nộ  d ng tr y tố và đề nghị:  

- Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn 

Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 , Trần Thế T2  và Vũ Văn 

D1  đồng phạm phạm tộ  Đánh bạc.  

- Về điều luật áp dụng: 

Căn cứ khoản 1 Đ ề  321; Đ ề  17; Đ ề  58; đ ểm s khoản 1 Đ ề  51 Bộ 

l ật hình sự đố  vớ  các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh 

Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 , Trần Thế T2  và Vũ Văn D1 . 

Căn cứ đ ểm   khoản 1 Đ ề  51 Bộ l ật hình sự đố  vớ  các bị cáo Vũ Văn 

Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn 

Th4  và Vũ Văn D1 . 
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Căn cứ khoản 1, 2, 5 Đ ề  65 Bộ l ật hình sự đố  vớ  các bị Vũ Văn Th , 

Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X . 

Căn cứ khoản 1, 2, 3 Đ ề  36 Bộ l ật hình sự đố  vớ  các bị cáo Ng y n 

Văn T  và Ng y n Văn Th4 . 

Căn cứ đ ểm a khoản 1, khoản 3 Đ ề  35 Bộ l ật hình sự đố  vớ  các bị 

cáo Trần Thế T2  và Vũ Văn D1 . 

Căn cứ khoản 3 Đ ề  321 Bộ l ật hình sự đố  vớ  các bị cáo Vũ Văn Th , 

Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 . 

Căn cứ đ ểm a, b khoản 1 Đ ề  47 Bộ l ật Hình sự. Đ ểm a, b, c, khoản 2 

Đ ề  106; khoản 2 Đ ề  136 Bộ l ật Tố tụng hình sự. L ật phí và l  phí. Nghị 

q yết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Q ốc hộ  

về án phí và l  phí Tòa án.  

- Về hình phạt: 

Hình phạt chính:  

- Xử phạt bị cáo Vũ Văn Th  từ 10 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thờ  

g an thử thách từ 20 đến 24 tháng, thờ  hạn tính từ ngày t yên án sơ thẩm.  

- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Đ   từ 8 đến 10 tháng tù cho hưởng án treo, 

thờ  g an thử thách từ 16 đến 20 tháng, thờ  hạn tính từ ngày t yên án sơ thẩm. 

- Xử phạt bị cáo Trần Văn Ch  từ 8 tháng đến 10 tháng tù cho hưởng án 

treo, thờ  g an thử thách từ 16 đến 20 tháng, thờ  hạn tính từ ngày t yên án sơ 

thẩm.  

- Xử phạt bị cáo Đ nh Văn X  từ 7 đến 9 tháng tù cho hưởng án treo, thờ  

g an thử thách từ 14 đến 18 tháng, thờ  hạn tính từ ngày t yên án sơ thẩm.   

G ao các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X  

cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơ  các bị cáo cư trú g ám sát, g áo dục trong thờ  

g an thử thách.  

- Xử phạt bị cáo Ng y n Văn T  từ 18 đến 21 tháng cả  tạo không g am g ữ 

về tộ  đánh bạc, (Được trừ đ  03 ngày tạm g ữ tõ ngµy 16/9/2021 ®Õn ngµy 

19/9/2021), bị cáo T còn phả  chấp hành từ 17 tháng 21 ngày đến 20 tháng 21 

ngày cả  tạo không g am g ữ, thờ  hạn tính từ ngày cơ q an, tổ chức được g ao 

g ám sát, g áo dục ngườ  bị kết án nhận được q yết định th  hành án và bản sao 

bản án. G ao bị cáo T cho Ủy ban nhân dân phường H, thị xã  , tỉnh Hả  Dương 

nơ  bị cáo T cư trú phố  hợp vớ  g a đình bị cáo T g ám sát, g áo dục trong thờ  

g an cả  tạo không g am g ữ. 

- Xử phạt bị cáo Ng y n Văn Th4  từ 18 đến 21 tháng cả  tạo không g am 

g ữ về tộ  đánh bạc, (Được trừ đ  03 ngày tạm g ữ tõ ngµy 16/9/2021 ®Õn ngµy 

19/9/2021), bị cáo Th4 còn phả  chấp hành từ 17 tháng 21 ngày đến 20 tháng 21 

ngày cả  tạo không g am g ữ, thờ  hạn tính từ ngày cơ q an, tổ chức được g ao 

g ám sát, g áo dục ngườ  bị kết án nhận được q yết định th  hành án và bản sao 
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bản án. G ao bị cáo Th4 cho Ủy ban nhân dân phường H, thị xã  , tỉnh Hả  

Dương nơ  bị cáo Th4 cư trú phố  hợp vớ  g a đình bị cáo Th4 g ám sát, g áo dục 

trong thờ  g an cả  tạo không g am g ữ.  

 hấ  trừ 10 đến 12% th  nhập trong thờ  g an cả  tạo không g am g ữ đố  

vớ  bị cáo Ng y n Văn T  và bị cáo Ng y n Văn Th4 . 

- Xử phạt bị cáo Trần Thế T2  và bị cáo Vũ Văn D1 , mỗ  bị cáo từ 

30.000.000đồng đến 35.000.000đồng s ng q ỹ Nhà nước. 

Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Vũ Văn Th  từ 12.000.000đồng đến 

15.000.000đồng s ng q ỹ Nhà nước. 

Phạt các bị cáo Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn 

T , Ng y n Văn Th4 , mỗ  bị cáo từ 10.000.000đồng đến 12.000.000đồng s ng 

q ỹ Nhà nước. 

Về vật chứng: Đề nghị Hộ  đồng xét xử: 

- Tịch th  t ê  hủy 01(Một) bộ bà  tú lơ khơ gồm 52 q ân;  

- Tịch th  s ng q ỹ Nhà nước 10.080.000 đồng. 

Về án phí: Các bị cáo phả  chị  án phí hình sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành v , q yết định tố tụng của Đ ề  tra v ên,   ểm sát v ên trong q á 

trình đ ề  tra, tr y tố: Đã thực h  n đúng về thẩm q yền, trình tự, thủ tục q y định 

của Bộ l ật tố tụng hình sự. Q á trình đ ề  tra và tạ  ph ên tòa không có ngườ  nào 

có ý k ến hoặc kh ế  nạ  về hành v , q yết định của ngườ  t ến hành tố tụng. Do đó, 

các hành v , q yết định tố tụng của ngườ  t ến hành tố tụng đã thực h  n đề  hợp pháp. 

[2] Về hành v  của bị cáo, các chứng cứ xác định tộ : Lờ  kha  của các bị 

cáo tạ  ph ên toà phù hợp vớ  nha , phù hợp vớ  lờ  kha  của các bị cáo và ngườ  

làm chứng tạ  cơ q an đ ề  tra, phù hợp vớ  B ên bản phạm tộ  q ả tang, vật 

chứng đã th  được và các tà  l    chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở 

xác định: Trong khoảng thờ  g an từ 12 g ờ đến 12 g ờ 35 phút ngày 16/9/2021, 

tạ  kho D7 của Công ty TNHH Fantastic Internat onal th ộc  CN N, địa chỉ tạ  

thị trấn T, h y n  , tỉnh Hả  Dương, các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , 

Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 , Trần Thế T2  

và Vũ Văn D1  có hành v  đánh bạc trá  phép bằng hình thức đánh ba cây được 

th a bằng t ền, tổng số t ền các bị cáo sử dụng đánh bạc là 10.080.000 đồng. 

Các bị cáo đề  là ngườ  đủ t ổ  chị  trách nh  m hình sự, có khả năng nhận thức 

và đ ề  kh ển hành v  của mình.  
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 Như vậy, có đủ cơ sở kết l ận các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần 

Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 , Trần Thế T2  và Vũ 

Văn D1  đồng phạm phạm tộ  Đánh bạc. Tộ  phạm và hình phạt được q y định tạ  

khoản 1 Đ ề  321 Bộ l ật Hình sự.  

V  n k ểm sát nhân dân h y n   m Thành, tỉnh Hả  Dương tr y tố các bị cáo Vũ 

Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n 

Văn Th4 , Trần Thế T2  và Vũ Văn D1  về tộ  Đánh bạc theo khoản 1 Đ ề  321 Bộ 

l ật hình sự  là có căn cứ, đúng ngườ , đúng tộ , đúng pháp l ật. 
Hành v  phạm tộ  của các bị cáo đã trực t ếp xâm phạm trật tự công cộng. Các bị cáo 

thực h  n hành v  phạm tộ  vớ  lỗ  cố ý, hành v  đó đã v  phạm pháp l ật hình sự và gây 

mất trật tự trị an tạ  địa phương.  

[3] Xét tính chất, mức độ hành v  phạm tộ , đ ề  k  n nhân thân và các tình t ết tăng 

nặng, g ảm nhẹ trách nh  m hình sự của các bị cáo thì thấy: Đây là vụ án đồng phạm, 

các bị cáo đề  là ngườ  trực t ếp thực h  n tộ  phạm đánh bạc vớ  va  trò ngườ  

thực hành. Trong đó, bị cáo Th trực t ếp lấy bộ bà  và tham g a đánh bạc từ đầ  

và sử dụng số t ền đánh bạc nh ề  nhất, nên g ữ va  trò thứ nhất, t ếp theo là các 

bị cáo Đ, Ch, X, T, các bị cáo Th4, T2 vào sa  và bị cáo D1 vào tham g a đánh 

bạc sa  cùng. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đề  không phả  chị  tình 

t ết tăng nặng trách nh  m hình sự nào theo q y định tạ  Đ ề  52 Bộ l ật hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Q á trình đ ề  tra, tr y tố và tạ  ph ên 

tòa, các bị cáo đề  thành khẩn kha  nhận hành v  phạm tộ , thá  độ thực sự ăn năn hố  cả  

nên các bị cáo đề  được hưởng các tình t ết g ảm nhẹ trách nh  m hình sự “Người phạm 

tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tạ  đ ểm s khoản 1 Đ ề  51 Bộ l ật 

hình sự.  

Các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , 

Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4  và Vũ Văn D1  đề  lần đầ  phạm tộ , th ộc 

trường hợp ít ngh êm trọng nên được hưởng tình t ết g ảm nhẹ trách nh  m hình sự 

“Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” q y định tạ  đ ểm   khoản 1 

Đ ề  51 Bộ l ật hình sự. 

Do các bị cáo phạm tộ  mang tính nhất thờ , không có sự bàn bạc, thống 

nhất và ch ẩn bị từ trước; số t ền các bị cáo sử dụng vào v  c phạm tộ  đánh bạc 

ít; các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n 

Văn T , Ng y n Văn Th4  và Vũ Văn D1  đề  lần đầ  phạm tộ  và th ộc trường 

hợp ít ngh êm trọng, được hưởng nh ề  tình t ết g ảm nhẹ trách nh  m hình sự, 

không phả  chị  tình t ết tăng nặng trách nh  m hình sự nào và có nơ  làm v  c, 

cư trú rõ ràng, ổn định; bị cáo Trần Thế T2  mặc dù đã bị Tòa án kết án về tộ  

Đánh bạc nhưng đã được xóa án tích nh ề  năm và không v  phạm pháp l ật 

thêm lần nào, l ôn chấp hành ngh êm chỉnh Pháp l ật của Nhà nước, bị cáo T2 
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nằm trong nhóm các bị cáo sử dụng số t ền ít nhất vào v  c đánh bạc, không phả  

chị  tình t ết tăng nặng trách nh  m hình sự nào và có nơ  làm v  c, cư trú rõ 

ràng, ổn định. Hộ  đồng xét xử nhận thấy cần xem xét ch ế  cố, g ảm nhẹ trách 

nh  m hình sự đố  vớ  bị cáo Vũ Văn Th , không cần th ết phả  cách ly bị cáo Th 

khỏ  xã hộ  mà g ao bị cáo Th về cho chính q yền địa phương nơ  bị cáo Th cư 

trú g ám sát, g áo dục cũng đảm bảo g áo dục cả  tạo bị cáo Th trở thành công 

dân có ích cho xã hộ ; không cần th ết áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình 

phạt cả  tạo không g am g ữ đố  vớ  các bị cáo Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 

; áp dụng hình phạt t ền đố  vớ  các bị cáo Trần Thế T2  và Vũ Văn D1  cũng 

đảm bảo tính ngh êm m nh của Pháp l ật và đủ đ ề  k  n g áo dục, cả  tạo các bị 

cáo trở thành công dân có ích cho xã hộ . 

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo thực h  n hành v  phạm tộ  vớ  lỗ  cố ý và nhằm 

th  lợ  bất chính thông q a v  c đánh bạc sát phạt nha  bằng t ền nên cần th ết áp dụng 

khoản 3 Đ ề  321 Bộ l ật hình sự để phạt bổ s ng là phạt t ền đố  vớ  các bị cáo không 

bị áp dụng hình phạt chính là phạt t ền.  

 [4] Về vật chứng: Căn cứ q y định tạ  đ ểm a, b khoản 1 Đ ề  47 Bộ l ật 

hình sự. Đ ểm a, b, c, khoản 2 Đ ề  106 Bộ l ật tố tụng hình sự.  

Xác định số t ền 10.080.000đồng các bị cáo sử dụng vào v  c đánh bạc, tịch 

th  s ng q ỹ Nhà nước. 

Xác định 01 bộ bà  tú lơ khơ 52 q ân bà  là công cụ các bị cáo sử dụng vào 

v  c phạm tộ , là vật chứng của vụ án, không có g á trị sử dụng, tịch th  t ê  hủy. 

[5] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Đ ề  136 Bộ l ật tố tụng hình sự; L ật phí và 

l  phí; Nghị q yết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Q ốc hộ  về án phí, l  phí Toà án. Các bị cáo bị kết án nên phả  chị  án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Đố  vớ  ông Phạm Thế V, là q ản lý nhà kho nơ  các bị cáo đánh bạc nhưng 

không b ết các bị cáo đánh bạc tạ  kho và không tham g a đánh bạc. Công an h y n 

  m Thành, tỉnh Hả  Dương không xử lý đố  vớ  ông V là phù hợp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Đ ề  321; Đ ề  17; Đ ề  58; đ ểm s khoản 1 Đ ề  51 Bộ 

l ật hình sự đố  vớ  các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh 

Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 , Trần Thế T2  và Vũ Văn D1 . 

Căn cứ đ ểm   khoản 1 Đ ề  51 Bộ l ật hình sự đố  vớ  các bị cáo Vũ Văn 

Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn 

Th4  và Vũ Văn D1 . 

Căn cứ khoản 1, 2, 5 Đ ề  65 Bộ l ật hình sự đố  vớ  các bị Vũ Văn Th , 

Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X . 

Căn cứ khoản 1, 2, 3 Đ ề  36 Bộ l ật hình sự đố  vớ  các bị cáo Ng y n 

Văn T , Ng y n Văn Th4 . 
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Căn cứ đ ểm a khoản 1, khoản 3 Đ ề  35 Bộ l ật hình sự đố  vớ  các bị 

cáo Trần Thế T2  và Vũ Văn D1 . 

Căn cứ khoản 3 Đ ề  321 Bộ l ật hình sự đố  vớ  các bị cáo Vũ Văn Th , 

Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 . 

1/ Về tộ  danh: T yên bố: Các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn 

Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 , Trần Thế T2  và Vũ Văn 

D1  đồng phạm phạm tộ  Đánh bạc.  

2/ Về hình phạt:  

Hình phạt chính:  

- Xử phạt bị cáo Vũ Văn Th  10 (Mườ ) tháng tù cho hưởng án treo, thờ  

g an thử thách 20 (Ha  mươ ) tháng, thờ  hạn tính từ ngày t yên án sơ thẩm. Giao 

bị cáo Vũ Văn Th  cho Ủy ban nhân dân xã M, thị xã  , tỉnh Hả  Dương g ám 

sát, g áo dục trong thờ  g an thử thách.  

- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Đ   09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thờ  

g an thử thách 18 (Mườ  tám) tháng, thờ  hạn tính từ ngày t yên án sơ thẩm. Giao 

bị cáo Hoàng Văn Đ   cho Ủy ban nhân dân phường A, thị xã  , tỉnh Hả  Dương 

g ám sát, g áo dục trong thờ  g an thử thách.  

- Xử phạt bị cáo Trần Văn Ch  08 (Tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời 

g an thử thách 16 (Mườ  sá ) tháng, thờ  hạn tính từ ngày t yên án sơ thẩm. 

- Xử phạt bị cáo Đ nh Văn X  07 (Bẩy) tháng tù cho hưởng án treo, thờ  

g an thử thách 14 (Mườ  bốn) tháng, thờ  hạn tính từ ngày t yên án sơ thẩm. 

G ao bị cáo Trần Văn Ch  và bị cáo Đ nh Văn X  cho Ủy ban nhân dân 

phường H, thị xã K, tỉnh Hả  Dương g ám sát, g áo dục trong thờ  g an thử thách.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú trong phạm vi 

huyện, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm thông báo cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để làm 

thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

người được hưởng án treo đến cư trú để giám sát, giáo dục. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Cơ quan thi hành án hình sự Công 

an cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ thi hành án treo cho Cơ quan thi 

hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo đến cư trú để 

tổ chức việc thi hành án theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự 

và thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng 

cấp. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 
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- Xử phạt bị cáo Ng y n Văn T  18 (Mườ  tám) tháng cả  tạo không g am 

g ữ về tộ  đánh bạc, (Được trừ đ  03 ngày tạm g ữ, từ ngày 16/9/2021 đến ngày 

19/9/2021), bị cáo T còn phả  chấp hành 17 (Mườ  bẩy) tháng 21 (Ha  mươ  mốt) 

ngày cả  tạo không g am g ữ, thờ  hạn tính từ ngày cơ q an, tổ chức được g ao 

g ám sát, g áo dục ngườ  bị kết án nhận được q yết định th  hành án và bản sao 

bản án. G ao bị cáo T cho Ủy ban nhân dân phường H, thị xã  , tỉnh Hả  Dương 

nơ  bị cáo T cư trú phố  hợp vớ  g a đình bị cáo T g ám sát, g áo dục trong thờ  

g an cả  tạo không g am g ữ. 

- Xử phạt bị cáo Ng y n Văn Th4  18 (Mườ  tám) tháng cả  tạo không 

g am g ữ về tộ  đánh bạc, (Được trừ đ  03 ngày tạm g ữ, từ ngày 16/9/2021 đến 

ngày 19/9/2021), bị cáo Th4 còn phả  chấp hành 17 (Mườ  bẩy) tháng 21 (Hai 

mươ  mốt) ngày cả  tạo không g am g ữ, thờ  hạn tính từ ngày cơ q an, tổ chức 

được g ao g ám sát, g áo dục ngườ  bị kết án nhận được q yết định th  hành án và 

bản sao bản án. G ao bị cáo Th4 cho Ủy ban nhân dân phường H, thị xã   , tỉnh 

Hả  Dương nơ  bị cáo Th4 cư trú phố  hợp vớ  g a đình bị cáo Th4 g ám sát, g áo 

dục trong thờ  g an cả  tạo không g am g ữ. 

 hấ  trừ 10% th  nhập trong thờ  g an cả  tạo không g am g ữ đố  vớ  bị 

cáo Ng y n Văn T  và bị cáo Ng y n Văn Th4 . 

- Xử phạt bị cáo Trần Thế T2  và bị cáo Vũ Văn D1 , mỗ  bị cáo 

30.000.000 (Ba mươ  tr   ) đồng s ng q ỹ Nhà nước.  

Hình phạt bổ sung:  

Phạt bị cáo Vũ Văn Th  15.000.000 đồng s ng q ỹ Nhà nước. 

Phạt các bị cáo Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , Ng y n Văn 

T , Ng y n Văn Th4 , mỗ  bị cáo 10.000.000đồng s ng q ỹ Nhà nước. 

3/ Xử lý vật chứng: Căn cứ đ ểm a, b khoản 1 Đ ề  47 Bộ l ật Hình sự. 

Khoản 2 Đ ề  106 Bộ l ật Tố tụng hình sự. 

- Tịch th  t ê  hủy 01(Một) bộ bà  tú lơ khơ gồm 52 q ân. 

- Tịch th  s ng q ỹ Nhà nước 10.080.000 đồng. 

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản lập hồi 13 giờ 30 

phút, ngày 30/11/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành, tỉnh 

Hải Dương). 

4/ Về án phí: Căn cứ khoản 2 Đ ề  136 Bộ l ật tố tụng hình sự; L ật phí 

và l  phí; Nghị q yết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

Thường vụ Q ốc hộ  về mức th , m  n, g ảm, th , nộp q ản lý và sử dụng án phí và 

l  phí Tòa án.  

Các bị cáo Vũ Văn Th , Hoàng Văn Đ  , Trần Văn Ch , Đ nh Văn X , 

Ng y n Văn T , Ng y n Văn Th4 , Trần Thế T2  và Vũ Văn D1 , mỗ  bị cáo 

phả  chị  200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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5/ Về q yền kháng cáo: Căn cứ Đ ề  331, Đ ề  333 Bộ l ật tố tụng hình 

sự. Các bị cáo được q yền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày t yên 

án./. 

 

Nơi nhận:  

- Bị cáo;  

- VKSND tỉnh Hả  Dương; 

- V SND h y n k m Thành, tỉnh Hả  Dương; 

- Cơ q an CSĐT - Công an h y n   m Thành; 

- Cơ q an THAHS - Công an h y n   m Thành; 

- Ch  cục THADS h y n   m Thành; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hả  Dương; 

- Lư : Hồ sơ vụ án, hồ sơ THA hình sự, văn phòng. 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 

 


